
ĐVT: tỷ đồng

TT DIỄN GIẢI

KH TH TH/KH (%) KH TH TH/KH (%) KH TH TH/KH (%) KH TH TH/KH (%) KH TH TH/KH (%) KH TH TH/KH (%)

1 Giá trị sản xuất 225 241 107 242 270 111 270 302 112 424 444 104,7 303 303 100 1,464     1,560  106.5

2 Doanh thu 220 225 102 221 239 108 236 282 119 245 265 108 225 247 108 1147 1258 109.6

3 Lợi nhuận

 + Trước thuế 7,8 7,85 100,7 7,9 8,31 105 7 8,56 122,3 7,5 8,6 115 7          8.2 114 37.2 41.5 111.5

 + Sau thuế 6,75 7,3 7,3 7,4 7

4 Chia cổ tức (%) 12 12 100 12 80 500 10 20 200 12 15 125 12 15 125 12 28.4 236.6

5 Vốn chủ sở hữu 45,1 48,9 31,7 37,1 36,3                    39.8

 -  Trong đó: VĐL 27 28,35 28,35 28,35 28,35 28.35

8 Tổng tài sản 150 170 155 141 144 152
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